
ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 XÃ HOẰNG TIẾN                            Độc lập –Tự do- Hạnh phúc 
  

   Số:      /BC-UBND                    Hoằng Tiến, ngày     tháng 11 năm 2023 

                                                    

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở  

và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 3198/ UBND-TP ngày 03/11/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

UBND xã Hoằng Tiến báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và  hòa giải ở cơ sở năm 2023 với các nội 

dung sau: 

 I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI 

 Ngay từ đầu năm 2023, UBND xã đã chỉ đạo Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

tham mưu xây dựng các văn bản như sau: 

  Kế hoạch số: 11/KH-UBND ngày 19/01/2023 về Triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2023; Kế hoạch số: 20/KH-UBND ngày 24/02/2023 

về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn xã Hoằng 

Tiến năm 2023; Kế hoạch số: 26/KH-UBND ngày 10/3/2023 về công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2023; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/07/2023 về Tổ chức hội nghị tập huấn, 

bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 20/09/2023 Phối hợp với 

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Tiến - Mô hình Câu lạc bộ Gia đình “ 5 không 3 

sạch” mở hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật: 

a. Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL: 

 - Đội ngũ tuyên truyền viên Pháp luật thường xuyên được rà soát và kiện 

toàn khi có thay đổi về nhân sự đảm bảo số lượng, đúng thành phần theo quy định 

tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đội ngũ tuyên truyền viên Pháp luật đã được 

kiện toàn theo Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/10/2023, số lượng tuyên 

truyền viên là 12 người.  

 - Đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và kiến thức PL cho 

đội ngũ làm công tác PBGDPL  

b. Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. 

UBND xã đã thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua nhiều 

hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Kết 

quả UBND xã đã tổ chức 3 hội nghị với hơn 1.211 lượt người tham dự, cụ thể: 
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UBND xã đã tổ chức 01 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội 

ngũ hòa giải viên và tuyên truyền viên với 79 người tham gia. 

 Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên Phối hợp với Công an xã tổ chức 

2 buổi tuyên truyền pháp luật tại 2 nhà trường về nội dung về Phòng chống ma 

tuý trong học đường và Pháp luật về an toàn giao thông, Luật phòng cháy chữa 

cháy với 1.132 em học sinh tham gia. 

Ngoài ra UBND xã còn chỉ đạo  02 Câu lạc bộ “Gia đình 5 không 3 sạch” 

và “Hội CCB tự quản về ANTT – ATGT”  thường xuyên duy trì hoạt động nhằm 

kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

kịp thời đến đoàn viên, hội viên mình để biết và chấp hành. 

 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật trong 

quá trình giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, hoạt động hòa giải ở cơ sở. 

  Các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác như ký cam kết không 

sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và sử dụng pháo nổ, đồ chơi mang tính bạo lực; 

Thực phẩm bẩn; Cam kết bảo vệ môi trường; không vi phạm pháp luật, kẻ vẻ băng 

rôn, khẩu hiệu. 

Chỉ đạo công chức Tư pháp phối hợp với Đài truyền thanh phát 50 tin, bài 

tuyên truyền pháp luật trên chuyên mục “Tuyên truyền phổ biến” trên Cổng thông 

tin điện tử của xã 50 bài tại đường link: 
http://hoangtien.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tuyen-truyen-pho-bien 

c. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách 

pháp luật ở UBND xã và 02 tủ sách pháp luật ở 02 trường học.  

e. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyên truyền phổ 

biến các Luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành. 

 Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, UBND xã đã giao Công chức Tư pháp 

– Hộ tịch tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện gồm: 

Kế hoạch số: 47/KH-UBND ngày 13/7/2023 về Tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 

4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/11/2023 

về Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa 

XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 03/11/2023 về Tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam trên địa bàn xã Hoằng Tiến năm 2023.     

f. Phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo Luật Phổ 

biến giáo dục pháp luật. 

 Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù, đặc biệt là 

người lao động trong các doanh nghiệp, học sinh, đoàn viên, người nông dân và 

các đối tượng chính sách luôn được UBND xã quan tâm.  
Hội CCB, Đoàn Thanh niên xã, Công an xã phối hợp với nhà trường tổ 

chức tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường bộ Luật phòng cháy chữa cháy, 

Luật phòng chống ma túy với 1.132 em học sinh tham gia.  

http://hoangtien.hoanghoa.thanhhoa.gov.vn/web/trang-chu/tuyen-truyen-pho-bien
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 g. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, Kế hoạch thực hiện Đề 

án PBGDPL 

 h. Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2023. 

- Đã ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 03/11/2023 về Tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

trên địa bàn xã Hoằng Tiến năm 2023. 

Kết quả đã treo 2 câu khẩu hiệu và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 

thanh 11 bài viết và trên trang thông tin điện tử của xã 11 bài tại 

đườnglink:  http://hoangtien.hoanghoa.gov.vn/web/trang-chu/tuyen-truyen-pho-

bien/ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-huong-moi-to-chuc-ca-nhan-song-va-lam-

viec-theo-phap-luat.html 

2. Công tác Xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên địa 

xã tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; Công chức Tư pháp – Hộ 

tịch tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xây dựng Kế hoạch số: 26/KH-UBND 

ngày 10/3/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

3. Kết quả triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản 

hƣớng dẫn thi hành; kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở. 

- Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện bảo 

đảm theo quy định của pháp luật về hoạt động hòa giải ở cơ sở. UBND xã thường 

xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn bảo đảm chất lượng nguồn lực, hiệu quả hoạt 

động của các tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở.  

 - UBND xã có 6 tổ hòa giải, với 51 thành viên; cơ cấu tổ hòa giải là Trưởng ban 

công tác MT thôn, Thôn trưởng và các chi hội Đoàn thể trong thôn. 

- Về chất lượng hòa giải ở cơ sở: tổng số vụ việc tiếp nhận: 0 vụ việc. 

- Công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và kiến thức pháp luật 

cho hòa giải viên. Tổ chức 01 hội nghị với 51 người tham gia. 

+ Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và hướng dẫn, 

chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đã 

trang bị tài liệu tuyên truyền cho các  tuyên truyền viên và hòa giải viên. 

4. Việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất dành cho công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật. 

- Về đầu tư kinh phí: nguồn thường xuyên từ ngân sách nhà nước là 5.000.000đ 

/năm, huy động nguồn xã hội hóa cho công tác PBGDPL là 2.000.000 đồng . 

- Về trang bị cơ sở vật chất dành cho công tác PBGDPL; Cơ sở vật chất 

không có gì thay đổi so với  những năm trước, chủ yếu được bổ sung các đầu sách 

pháp luật cho tủ sách pháp luật, các tờ rơi. Thông tin pháp luật. 

5. Công tác kiểm tra về PBGDPL:  

http://hoangtien.hoanghoa.gov.vn/web/trang-chu/tuyen-truyen-pho-bien/ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-huong-moi-to-chuc-ca-nhan-song-va-lam-viec-theo-phap-luat.html
http://hoangtien.hoanghoa.gov.vn/web/trang-chu/tuyen-truyen-pho-bien/ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-huong-moi-to-chuc-ca-nhan-song-va-lam-viec-theo-phap-luat.html
http://hoangtien.hoanghoa.gov.vn/web/trang-chu/tuyen-truyen-pho-bien/ngay-phap-luat-viet-nam-9-11-huong-moi-to-chuc-ca-nhan-song-va-lam-viec-theo-phap-luat.html
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 Việc tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác PBGDPL được kiểm tra định 

kỳ hàng năm, nhằm đánh giá những việc đã thực hiện đã làm được, những điểm 

còn tồn tại; Đồng thời nêu rõ những việc cần làm trong thời gian tới đối với công 

tác PBGDPL. 

2. Tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân 

- Chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ làm công tác này (không có), chủ yếu 

là hoạt động kiêm nhiệm. 

3. Bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo( nếu có) 

1. Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2023. UBND xã Hoằng Tiến chỉ đạo Công chức Tư pháp 

– Hộ tịch tham mưu cho Chủ tịch UBND xã xây dựng Kế hoạch số: 26/KH-UBND 

ngày 10/3/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

Tình hình và kết quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp 

cập pháp luật. Ngày 19/01/2023 Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã ký Quyết 

định số 197/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa về Công nhận xã, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 cho 37 xã, thị trấn trong đó có xã 

Hoằng Tiến. 

3. Tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân:  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật còn nặng về hình 

thức, một số cán bộ, đảng viên, cán bộ cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công 

tác này, thực hiện công việc mang tính đối phó, chưa nghiêm túc.  

- Trình độ năng lực, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế, việc 

cập nhật các văn bản, quy định mới của pháp luật và các mẫu thuẫn phát sinh 

trong quần chúng nhân dân còn chưa thường xuyên, kịp thời.  

- Hình thức và phương pháp tuyên truyền chưa đa dạng, chậm đổi mới, 

chưa chủ đông trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.  

- Ngân sách và trang thiết bị, phương tiện, tài liệu phục vụ cho công tác này 

còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo cho hoạt động, yêu cầu của công việc. 

4. Phương hướng, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Không có ý kiến. 

5. Bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Không có 

ý kiến. 

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ. 

1. Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của xã hội 

về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác này nhằm ngăn chặn những mâu thuẫn 

nhỏ sảy ra trên địa bàn cộng đồng dân cư, đảm bảo ANTT trên địa bàn. 

2. Đã cũng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên cơ sở. UBND xã ra quyết 

định kiện toàn hòa giải viên đúng đối tượng, đảm bảo về chất lượng và cơ cấu để 

hoạt động TT PBGD PL đi vào hoạt động có hiệu quả. 
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+ Số lượng Hòa giải viên cơ sở là 51 người. 

3. Biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác hòa giải cơ sở. Chưa có. 

4. Hỗ trợ nguồn lực, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải ở 

cơ sở theo quy định của pháp luật. 

5. Công tác tự kiểm tra, thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về 

hòa giải ở cơ sở. Thực hiện hàng năm và theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-

BTP ngày 03/3/2016 và được thay thế bằng Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 

20/3/2019. 

6. Việc phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các 

tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật và các chương trình phối 

hợp công tác liên quan. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức thành viên 

của Mặt trận tham gia giới thiệu nhân sự tham gia là hòa giải viên trong các tổ hòa giải 

ở cơ sở được thực hiện thường xuyên đạt hiệu quả. 

7. Đánh giá toàn diện kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; Thực hiện luật hòa 

giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đã tạo được sự đồng thuận trong 

nhân dân đối với công tác hòa giải giải quyết tranh chấp là nghệ thuật hoà giải, đòi 

hỏi hoà giải viên phải có kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tranh chấp, 

có kỹ năng hoà giải, có uy tín, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm cuộc sống, biết vận 

dụng pháp luật và đạo đức xã hội để thuyết phục các bên đi đến thoả thuận giải quyết 

tranh chấp, nhằm tác động tích cực lên đời sống xã hội ở địa phương. Công tác hòa 

giải ở cơ sở còn gặp những khó khăn, hạn chế còn tồn tại cần khắc phục đó là Kiến 

thức của một số hòa giải viên còn hạn chế về năng lực, kỹ năng, nhận thức của nhân 

dân chưa đồng đều về mặt pháp luật cần được khắc phục. 

 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUÂT 

Kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Không có kiến nghị, đề xuất. 

 Trên đây là nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và 

năm 2023, báo cáo phòng Tư pháp tổng hợp. 
  

Nơi nhận:                                                                                  KT. CHỦ TỊCH 

- Phòng Tư pháp (b/c);                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu VT.                                                                                                                
  

                                                                                           

                                                                                             

 

                                                                                               Nguyễn Văn Trọng 



Phụ lục 02 
HÌNH THỨC, MÔ HÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

TT 

 

 

Tên hình thức, mô 

hình 

 

 

Số QĐ thành lập; ngày, tháng năm, 

cơ quan ban hành Quyết định 

 

 

Số lượng 

hội viên 

Quy chế hoạt động 

(Số, ngày, tháng 

năm ban hành) 
 Trong quy chế có Nội 

dung PBGDPL không 

(có ghi có, không ghi 

không) 

 

Tóm tắt kết quả 

hoạt động của mô 

hình trong năm 

2023 

1 Mô hình Câu lạc bộ 

gia đình 5 không, 3 

sạch 

Số 150/QĐ-UBND của Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Tiến ngày 24//1/2016 

về việc Thành lập Câu lạc bộ gia đình 5 

không, 3 sạch 

50 có Từ đầu năm đến nay, Hội 

đã can thiệp, hỗ trợ bảo vệ 

quyền, lợi ích cho phụ nữ 

được 3 vụ; tư vấn pháp lý 4 

cuộc với 230 lượt HVPN 

tham dự; tuyên truyền công 

tác chăm sóc sức khỏe sinh 

sản, nuôi dạy con, chế độ 

dinh dưỡng và an toàn thực 

phẩm cho hơn 195 chị em, 

phụ nữ mang thai và cho 

con bú…; tuyên truyền 

Luật Hôn nhân và gia đình 

cho hơn 130 người tham 

gia; tuyên truyền Luật 

phòng chống bạo lực gia 

đình với 90 người tham gia; 

Phối hợp với Công an xã, 

Đoàn Thanh niên, Ban 

giám hiệu Trường THCS 

Lê Quang Trường tuyên 

truyền về công tác phòng 

chống ma túy trong nhà 

trường cho 408 học sinh 

nhà trường tham gia. 
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2 Mô hình Hội CCB 

tự quản về ANTT-

ATGT 

Số 61/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của 

Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến về việc 

Công nhận kết quả xem xét, lựa chọn 

các thành viên tham gia mô hình “Hội 

CCB tự quản về ANTT”. 

14 có Phối hợp với ĐTN, 

Công an xã tuyên 

truyền tại Trường 

THCS về Phòng 

chống ma túy trong 

nhà trường với 408 

em tham gia. 

 
 



Phụ lục 3 

KẾT QUẢ PHỐI HỢP VỚI CÁC NHÀ TRƯỜNG TUYÊN TRUYỀN PBGDPL NĂM 2023 

 

TT Số cuộc 

tuyên truyền 

Nội dung tuyên truyền Địa điểm tuyên truyền Số người 

tham gia 

Cơ quan, đơn vị phối 

hợp 

1 1 Luật phòng chống ma túy Trường THCS Lê Quang Trường 408 Công an xã, ĐTN 

2 1 Luật ATGT, Luật Phòng 

cháy chữa cháy 

Trường Tiểu học Lê Xuân Lan 724 Công an xã, Đoàn TN 
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